
STT Mã sv Họ và tên Lớp Tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2430220034 Nguyễn Tuấn Vũ VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

2 2430220020 Nguyễn Thị Minh Thúy VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

3 2430220043 Phạm Văn Tâm VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

4 2430220016 Hồ Hoàng Quốc Anh VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

5 2430220017 Lê Thị Hằng VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

6 2430220008 Vũ Trọng Thủy VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

7 2430220015 Nguyễn Huy Minh VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

8 2430220002 Nguyễn Thị Hồng VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

9 2430220045 Lương Thị Dung VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

10 2430220035 Lê Thị Thuỷ VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

11 2430220005 Trần Thị Lê VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

12 2430220012 Lê Thị Thùy Linh VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

13 2430220003 Lê Văn Bằng VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

14 2430220036 Lê Thị Vân VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

15 2430220001 Lê Thị Trang VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

16 2430220006 Mai Thị Quý VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

17 2430220009 Trương Thanh Sơn VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

18 2430220022 Lê Thị Phương VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

19 2430220010 Lê Nguyễn Khánh Huyền VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

20 2430220026 Nguyễn Thị Bình VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

21 2430220019 Trần Thị Hoàng Anh VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

22 2430220029 Lê Thị Quỳnh Trang VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

23 2430220044 Vũ Mai Hương VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

24 2430220004 Vũ Thị Lai VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

25 2430220042 Mã Thị Năm VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

26 2430220028 Hoàng Thị Quỳnh Trang VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

2. Địa điểm: Tầng 5 - Phân hiệu Thanh Hóa

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

           Trình diện thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI MÔN THI : Dinh dưỡng tiết chế

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY

1. Thời gian : 09h30 Thứ 7 ngày 17 tháng 05 năm 2025

ĐỐI TƯỢNG : VLVH-ĐDTH K23B - LẦN 1 (2024-2025)



27 2430220041 Lê Thị Hồng Linh VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

28 2430220031 Lê Thị Trang VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

29 2430220011 Nguyễn Thị Dung VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

30 2430220030 Chu Đình Nguyên VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

31 2430220007 Nguyễn Thị Mai VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

32 2430220027 Đặng Huyền Trang VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30

33 2430220021 Lê Thị Thuỳ Dương VLVH-ĐDTH K23B Tổ 01 B 502 09H30


